
Chuyên môn nghiệp 

vụ
NN Tin học

1 05 Nguyễn Thị Kim Ngọc X 24/11/1999
xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An 

Giang

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

94,5 94,5
Trúng 

tuyển

2 04 Nguyễn Thị Kim Ngân X 13/03/1999
thị trấn Thanh Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

A2

Ứng 

dụng 

cơ bản

52 52
Trúng 

tuyển

3 03 Nguyễn Thị Ngọc Nữ X 19/06/1995
Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

76 76
Trúng 

tuyển

4 06 Lê Huỳnh Nhiên X 26/3/1993
xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

A1 61,5 61,5
Trúng 

tuyển

5 02 Đỗ Thị Mỹ Linh X 26/12/1998
thị trấn Thanh Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

93 93
Trúng 

tuyển

6 01 Võ Thị Huỳnh Giao X 25/6/1996 xã Hòa An, TPCL, Đồng Tháp

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

B 51 51
Trúng 

tuyển

7 14 Nguyễn Thị Bé Vui X 21/11/1996
xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

A2 A 50,5 50,5
Trúng 

tuyển

8 08 Huỳnh Thị Cẩm Tiên X 21/03/1996
xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

94,5 94,5
Trúng 

tuyển

9 10 Nguyễn Ngọc Thanh Thi X 13/01/1994
thị trấn Thanh Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học Sư phạm 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

75,5 75,5
Trúng 

tuyển

10 09 Lê Thị Bích Thảo X 13/04/1998
xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Sư phạn 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

87 87
Trúng 

tuyển

11 12 Phạm Thị Kiều Thu X 05/8/1999
xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Sư phạn 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

80 80
Trúng 

tuyển

12 11 Phạm Thị Kim Thoại X 09/9/1999
xã Tân Long, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Sư phạn 

Giáo dục Mầm 

non

B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

52,5 52,5
Trúng 

tuyển

1 01 Bùi Thị Thúy Ái X 03/11/1997
xã Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

98 98
Trúng 

tuyển

2 03 Nguyễn Thị Phương Dung X 10/01/1998
xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

98 98
Trúng 

tuyển

3 05 La Thị Hồng Gấm X 28/02/1997 xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
A2

Ứng 

dụng 

cơ bản

95 95
Trúng 

tuyển

4 06 Nguyễn Thị Hương Giang X 21/10/1996
Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

98 98
Trúng 

tuyển
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5 07 Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh X 27/02/1999
xã Tân Thạnh, Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

98 98
Trúng 

tuyển

6 11 Lâm Văn Vũ Linh 1992
xã Tân Thành B, Tân Hồng, 

Đồng Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

81 81
Trúng 

tuyển

7 16 Đào Văn Phước 30/09/1994
xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

A2
Ứng 

dụng 

cơ bản

95 95
Trúng 

tuyển

8 17 Cao Thị Như Phương X 30/8/1998
xã Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

95 95
Trúng 

tuyển

9 18 Nguyễn Văn Thái Phương 28/02/1994
xã Tân An Phong, Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

79 79
Trúng 

tuyển

10 13 Trần Trúc Ly X 04/8/1997
Thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, 

An Giang

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

A2
Ứng 

dụng 

cơ bản

95 95
Trúng 

tuyển

11 33 Nguyễn Thị Thảo Vân X 01/3/1999
xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, 

An Giang

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

A2
Ứng 

dụng 

cơ bản

95 95
Trúng 

tuyển

12 09 Hà Nhựt Khang 18/7/1996
xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1 B 98 98
Trúng 

tuyển

13 29 Lê Thị Thơm X 28/02/1995 xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
B1

Ứng 

dụng 

cơ bản

63 63
Trúng 

tuyển

14 23 Phạm Thị Diệu Tiên X 28/08/1990
xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

C B 50 50
Trúng 

tuyển

15 31 Nguyễn Huy Trân 16/12/1997
xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1 91 91
Trúng 

tuyển

16 22 Phan Công Tạo 16/03/1995
xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

64 64
Trúng 

tuyển

17 26 Quách Thị Thu Thảo X 20/09/1994
xã Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

A1 B 50 50
Trúng 

tuyển

18 30 Mai Thị Thu Trang X 19/11/1996
xã Tân Thạnh, Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

85 85
Trúng 

tuyển

19 32 Ngô Phương Trúc X 09/10/1996 Núi Sam, Châu đốc, An Giang
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
A2 A 95 95

Trúng 

tuyển

20 24 Phùng Thị Thanh Tiền X 17/02/1994
thị trấn Thanh Bình,  Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

B1 B 95 95
Trúng 

tuyển

21 25 Nông Thị Cẩm Tuyên X 20/8/1995
xã Phú Lợi, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Cử nhân Giáo 
dục Tiểu học

B1 B 95 95
Trúng 

tuyển

22 28 Nguyễn Phước Thắng 07/6/1997
xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Đại học Sư phạm 
Âm nhạc

B1
Ứng 

dụng 

cơ bản

50 50
Trúng 

tuyển

23 21 Hồ Thị Xuân Quỳnh X 11/01/1999
xã Định Yên, Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Đại học Sư 
phạm Tiếng Anh

ĐH
Ứng 

dụng 

cơ bản

90 90
Trúng 

tuyển

24 27 Dương Thị Ngọc Thảo X 21/12/1996
xã Phong Mỹ,  Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học Sư 
phạm Tiếng Anh

B2 B 50 50
Trúng 

tuyển

25 12 Dương Thị Thùy Linh X 01/01/1983
thị trấn Thanh Bình,  Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học 
Tin học

B ĐH 85 85
Trúng 

tuyển



26 10 Nguyễn Thị Cẩm Liên X 02/4/1997
xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học 
Tin học

B1 ĐH 83 83
Trúng 

tuyển

27 15 Trương Thị Yến Oanh X 15/06/1991
Phường An Thạnh, TP. Hồng 

Ngự, Đ. Tháp

Đại học 
Tin học

B ĐH 88 88
Trúng 

tuyển

28 19 Nguyễn Phú Quí 22/10/1994
xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Thể chất

A1
Ứng 

dụng 

cơ bản

97 97
Trúng 

tuyển

1 16 Lê Tấn Phát 21/03/1995
thị trấn An Châu, Châu Thành, 

An Giang

Đại học Sư 
phạm Toán

A2 B 81 81
Trúng 

tuyển

2 20 Hồ Thị Huyền Trang X 10/03/1999 xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
Cử nhân Sư 
phạm Toán

A
Ứng 
dụng 

cơ bản

74 74
Trúng 

tuyển

3 07 Trần Văn Hòa 20/07/1986
xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Sư 
phạm Lịch sử

61,5 61,5
Trúng 

tuyển

4 08 Võ Ngọc Thùy Hương X 25/03/1999
xã An Thái Trung, Cái Bè, Tiền 

Giang

Cử nhân Sư 
phạm Lịch sử

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

63,5 63,5
Trúng 

tuyển

5 21 Nguyễn Thị Hồng Trang X 29/12/1999
xã Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Vĩnh 

Long

Đại học Sư 
phạm Lịch sử

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

90 90
Trúng 

tuyển

6 17 Huỳnh Thị Kim Thi X 18/09/1990
Phường 11, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Sư 
phạm Lịch sử

A1 B 97 97
Trúng 

tuyển

7 06 Lê Thị Kỳ Duyên X 24/08/1999 xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

Đại học Sư
 phạm Tiếng 

Anh

ĐH
Ứng 
dụng 

cơ bản

66,5 66,5
Trúng 

tuyển

8 12 Trần Thị Hồng Ngọc X 17/06/1997
xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An 

Giang

Đại học Sư
 phạm Tiếng 

Anh

ĐH 71,5 71,5
Trúng 

tuyển

9 15 Trần Thị Ý Nhi X 09/8/1992
thị trấn Thanh Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học Sư
 phạm Tiếng 

Anh

ĐH B 71,5 71,5
Trúng 

tuyển

10 55 Nguyễn Thị Như Ngọc X 1990
xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Sư 
phạm Ngữ văn

B B 55 55
Trúng 

tuyển

11 11 Trương Thị Phượng Liên X 24/10/1988
Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Sư 
phạm Ngữ văn

B A 80,5 80,5
Trúng 

tuyển

12 04 Nguyễn Thị Thùy Dung X 14/08/1995 xã Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
B1

Ứng 
dụng 

cơ bản

65,5 65,5
Trúng 

tuyển

13 01 Phạm Trung Cang 18/12/1988
xã Tân Long, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Công 
nghệ thông tin

ĐH 51,5 51,5
Trúng 

tuyển

14 03 Mai Thúy Diễm X 19/09/1990
xã Tân Thạnh, Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Đại học Khoa 
học máy tính

A ĐH 75 75
Trúng 

tuyển

15 22 Phạm Nhân Trí 26/11/1997
thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Sư 
phạm Địa lý

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

97 97
Trúng 

tuyển

16 18 Nguyễn Thị Thơm X 05/6/1989
xã Tân Mỹ, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Sư 
phạm Địa lý

B B 59 59
Trúng 

tuyển

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ



17 02 Phạm Quốc Cần 1988
xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng 

Tháp

Đại học Giáo dục 
Chính trị

76,5 76,5
Trúng 

tuyển

1 01 Bùi Thị Hằng Nga X 09/9/1999
thị trấn Thanh Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Đại học Tài 
chính- Ngân 

hàng

B1
Ứng 
dụng 

cơ bản

94,5 94,5
Trúng 

tuyển

1 01 Châu Minh Huân 16/02/1991
xã Tân Thạnh, Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Đại học Khoa 
học môi trường

B B 94 94
Trúng 

tuyển

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

LƯU TRỮ VIÊN


